Họ và tên : .........................................................Lớp 1C
PHIẾU ÔN 7
                                               MÔN: TOÁN
I/ TRẮC NGHIỆM :
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Tính
a.  18		b.   13		c.     16	     d.  19
  -   3              -    2                       -  4              -   5
          ......                 .....                      .......             ........
Câu 2:  17 – 2  = ?    Kết quả của phép tính là:
   a. 10			b.16			c. 15			d. 13
Câu 3: Số  lớn hơn số 16 là số nào ?
   a. 6			b. 17			c. 18			d. 9
Câu 4: 10  +  .... =  18  . Số cần điền là :
  a.5			b. 6		c. 7			d. 8
Câu 5:Số lớn nhất trong dãy số sau: 12, 15, 9, 12, 18, 4 là số nào?
  a.18			b. 12			c. 15		d.9
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         14+
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Bài 2:  >,<, = ?
	15     ….    17  –  6		           13   …..      10 + 4 
16      ….   12 + 4			    15    ….     19 - 3
Bài 3: Tính
	10  +  8 – 3 =.............		         17 – 6 + 2  =.............

	16 – 5 + 7 =	.............	          17 – 4  – 0 =...........
Bài 4: Số ?
….      =  19 – 7  		        14 – 3  =   10 + ........

       18  – 5 =  ……			         ….. – 2   = 16  -  6


Bài 5:  Viết phép tính thích hợp
Có		:  17 lít dầu
Đã bán	:    10 lít dầu
Còn  lại      : ...   lít dầu  ?
	
	
	
	
	




                           

MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1.ĐỌC 
	HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
           Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.
(Nguyễn Tiến Chiêm)



Bài 2. Nối
xe cần cẩu.
Cơn gió 


cao vời vợi.
Bố lái 

bay tứ tung.
Chuồn chuồn 


thổi vi vu.
Bầu trời 
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